
                            (Tờ khai mẫu)                                               Mẫu số 05 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

______________ 

 

BẢN KHAI 

Tình hình thân nhân liệt sĩ 

Họ và tên: Trần văn Lắm 

Ngày tháng năm sinh: 1954.  Nam/Nữ: Nam 

CCCD/CMND số 074054003790. Ngày cấp: 20/08/2021. Nơi cấp: Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về TTXH 

Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình  

Nơi thường trú: A1/8, kp 1, p Long Bình 

Số điện thoại: 0907 254 450 (con) 

Mối quan hệ với liệt sĩ: con 

Họ và tên liệt sĩ: Trần Văn Vận.  hysinh ngày... tháng ... năm .... 

Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình  

Bằng Tổ quốc ghi công số 21.059C theo .............. Quyết định số 255-TTg ngày 

20 tháng 3 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ. 

Liệt sĩ có những thân nhân sau: 

STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Số CCCD/ 

CMND/GKS 

Mối 

quan 

hệ với 

liệt sĩ 

Nơi thường trú 

(Nếu chết ghi rõ 

thời gian) 

Hoàn cảnh 

hiện tại1 

1 Trần Kim Tấn 1939 272564768 con 2014  

2 Trần Văn Hưng 1940 272356432 con 2003  

3 Trần Văn Ban  1942 254345645 
Con, bản 

thân cũng 

là liệt sĩ 

1972  

4 Trần Văn Lâm 1948 272654378 con 2002  

5 Trần Văn Lắm 1954 272456674 con KP2, Long Bình già 

6 Trần Văn Lo 1949 243675874 con 2022  

Tân Vạn,  ngày…... tháng….... năm... 

Xác nhận của UBND p. Long Bình 
Ông (bà) ......................................................... hiện 

thường trú tại..........................................................và 

chữ ký trên bản khai là đúng. 

 

 

...., ngày….. tháng..... năm.... 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

                                                                            Trần văn Lắm 

 



Ghi chú: 1ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật… 

 


